CÂU HỎI VẬT LÝ 7 

A. LÝ THUYẾT:

Câu 1: - Tại sao ta nhìn thấy một vật?, vật sáng là gì?, nguồn sáng là gì?

            - Tại sao ta nhìn thấy một vật màu đen?

Câu 2: Em hãy phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?, tia sáng là gì?, có mấy loại chùm sáng đó là những loại chùm sáng nào?
Câu 3: Em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
Câu 4: Em hãy so sánh sự giống và khác nhau của 3gương : ( Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.

   - Tính chất ảnh:

   - Vẽ ảnh của vật qua gương: 

   - Ứng dụng gương trong cuộc sống
   - Vùng nhìn thấy của gương
Câu 5:  Tần số là gì? Nguồn âm là gì? Khi nào vật phát ra âm to, nhỏ? Biên độ dao động ? cường độ âm?

Câu 6: Có mấy loại điện tích đó là những loại điện tích nào? Chúng tương tác với nhau ra làm sao?
B. CÂU LÝ THUYẾT - BÀI TẬP HỌC SINH TỰ GIẢI:

              1. Vẽ tia phản xạ, tính góc tới, góc phản xạ.

              2. Vẽ ảnh của vật qua gương

              3. Tính khoảng cách từ âm phát ra đến khi nghe tiếng vang,…

VD:

Câu 1. Vẽ tia phản xạ, tính góc phản xạ:








a
b
c
Câu 2.Vẽ ảnh của vật qua gương phẳng:

Câu 3/ Một tàu ngầm phát ra siêu âm truyền trong nước và thu được âm phản xạ sau 1 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Xác định độ sâu đáy biển?

Câu 4/ Một cái cây mọc thẳng đứng ở bờ ao. Cây cao 1,2m, gốc cây cách mặt nước 50cm.một người quan sát ảnh của cây thì ngọn cây cách ảnh của nó là bao nhiêu? 
Câu 5/Cho tia tới SI hợp với tia phản xạ một góc 
1300. Nêu cách vẽ hình , tính góc tới , góc 

phản xạ, góc tạo bởi tia tới và gương

 

HD* Vẽ hình:


Cách vẽ hình:

-dựng SIR= 1300

-dựng pháp tuyến IN cũng là tia phân giác 

SIN

-dựng gương vuông góc với IN

 Tính góc tới:
- Ta có: SIR=SIN +NIR=1300
Mà IN là phân giác SIR

· SIN=NIR=1300/2=650
Vậy góc tới :650 , góc phản xạ : 650 

xIN=xI S+SIN=900
· Góc tạo bởi tia tới và gương là : xI S=900-650=250
Câu 6:  Chiếu một tia tới SI tới một gương phẳng hợp với gương một góc 300 . Vẽ hình xác định tia phản xạ và tính góc phản xạ bằng bao nhiêu ? ( Nêu cách vẽ )

HD:Cách vẽ : (Hình 1)
· Vẽ gương và tia tới.

· Vẽ pháp tuyến IN.

· Xác định góc tới i

· Vẽ tia phản xạ IR sao cho i’ = i

Tính i’ :

GIN = GIS + SIN = 900
=> SIN = i =  GIN – GIS = 900 - 300 = 600

Hay i’ = i = 600
Câu 7: Một vật A dao động 100 lần trong 2 giây . vật B dao động 500 dao động trong 8 giây . Tính tần số dao động của mỗi vật. vật nào phát ra âm cao hơn?

Câu 8: Một tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước biển là: 1500m/s
Câu 9: Âm như thế nào được coi là âm ô nhiễm tiếng ồn? Em hãy nêu các biện pháp khắc phục.
Câu 10: 
a. Em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

b. Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng em 
hãy vẽ  ảnh S’, qua gương phẳng. ( Hình 1)
Câu11 : Có hai vật dao động, vật A thực hiện được 100 dao động trong 50 giây. Vật B dao động với tần số 2,5 Hz.
a. Tính thời gian để vật B thực hiện được 100 dao động.

b. Hai vật A và B vật nào phát ra âm cao hơn. Vì sao?

Câu 12: Sau khi vỗ tay 0,7 giây bạn nghe được tiếng vang. Hỏi chướng ngại vật ở cách bạn bao nhiêu?
Câu 13 :  Em phân biệt nguồn sáng, vật sáng và cho 2 ví dụ về nguồn sáng 2 ví dụ về vật sáng.
Câu 14 : Nhật thực, nguyệt thực xuất hiện khi nào?
Câu 15: Tại sao mắt ta nhìn thấy những vật màu đen?
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